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I.Khung ma trận đề thi: Hình thức Trắc nghiệm khách quan
	TT
	Chủ đề
	Nội dung kiến thức cơ bản
	Số điểm
	Ghi chú

	1
	Năng lượng cơ học
	Nhận biết + Thông hiểu + Vận dụng
	1,0
	04 Câu

	2
	Ánh sáng
	Nhận biết + Thông hiểu
	0,5
	02 Câu

	3
	Điện
	Nhận biết + Thông hiểu + Vận dụng
	1,5
	06 Câu

	4
	 Điện từ
	Nhận biết + Thông hiểu
	0,5
	02 Câu

	5
	Kim loại. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại
	Nhận biết + Thông hiểu
	1,5
	06 Câu

	6
	Giới thiệu về chất hữu cơ. Hydrocarbon và nguồn nhiên liệu.
	Nhận biêt + Thông hiểu + Vận dụng
	1
	04 Câu

	7
	Ethylic alcohol và acetic acid
	Nhận biêt + Thông hiểu + Vận dụng
	1
	04 Câu

	8
	Cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử
	Nhận biết + Thông hiểu
	1
	04 Câu

	9
	Cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào
	Nhận biết + Thông hiểu
	1
	04 Câu

	10
	Tính quy luật của hiện tượng di truyền
	Nhận biết + Thông hiểu
	1
	04 Câu

	Tổng
	10
	40









II. ĐỀ BÀI.
Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau, rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm).
Câu 1. Một vật có khối lượng 2 kg đang chuyển động với vận tốc 5 m/s. Động năng của vật là:
	A. 10 J
	B. 25 J
	C. 50 J
	D. 100 J


Câu 2. Một vật khối lượng 1,5 kg ở độ cao 10 m so với mặt đất. Lấy g =10m/s². Thế năng của vật là:
	A. 15 J
	B. 100 J
	C. 150 J
	D. 300 J


Câu 3. Cơ năng của vật bằng:
	A. tổng động năng và thế năng của vật.
	B. tích động năng và thế năng của vật.

	C. hiệu động năng và thế năng của vật.
	D. tổng động năng và công suất của vật.


Câu 4. Một máy bơm nước có công suất 500 W hoạt động trong 10 phút. Công của máy bơm thực hiện là:
	A. 3 000 J
	B. 30 000 J
	C. 300 000 J
	D. 3 000 000 J


Câu 5. Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách gọi là:
	A. phản xạ ánh sáng
	B. tán sắc ánh sáng

	C. khúc xạ ánh sáng
	D. phản xạ toàn phần


Câu 6. Khi chiếu một chùm tia sáng đơn sắc từ không khí vào lăng kính thủy tinh, hiện tượng nào xảy ra?
	A. Tia sáng chỉ phản xạ lại trong không khí
	B. Tia sáng đi thẳng, không bị lệch

	C. Tia sáng bị khúc xạ lệch về phía đáy lăng kính
	D. Tia sáng biến mất


Câu 7. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào:
	A. vật liệu, chiều dài và tiết diện của dây
	      B. cường độ dòng điện qua dây

	C. hiệu điện thế hai đầu dây
	       D. công suất của dòng điện


Câu 8. Biểu thức định luật Ohm là:
                      B.  U= I+R                                
Câu 9. Hai điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 3 Ω mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
	A. 9 Ω
	B. 2 Ω
	C. 18 Ω
	D. 4,5 Ω


Câu 10. Một bóng đèn có công suất định mức 40 W được sử dụng đúng định mức trong  2 giờ. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn là:
	A. 0,08 kWh
	B. 0,8 kWh
	C. 8 kWh
	D. 80 kWh


Câu 11. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa vào:
	A. hiện tượng cảm ứng điện từ
	B. hiện tượng điện phân

	C. hiện tượng nhiệt điện
	D. hiện tượng quang điện


Câu 12. Dòng điện xoay chiều có thể gây ra tác dụng nào sau đây?
	A. Quang học
	B. Điện phân

	C. Nhiệt, từ
	D. Nhiệt, từ, sinh lý


Câu 13. Mạch điện đơn giản gồm nguồn điện cấp điện cho một điện trở đủ lớn. Để xác định công suất của mạch điện, Minh phải dùng ampe kế và vôn kế. Để thực hiện đúng phép đo. Minh cần mắc: 
A. ampe kế nối tiếp với vôn kế và nối tiếp với điện trở. 
B. vôn kế song song với ampe kế và song song với điện trở. 
C. vôn kế song song với điện trở rồi nối tiếp cụm này với ampe kế. 
D. ampe kế song song với điện trở rồi nối tiếp cụm này với vôn kế.
Câu 14. Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song. Biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là U = 24 V; giá trị các điện trở là R1 = R2 = 8 Ω. Trong thời gian 12 phút, công của dòng điện sản ra trong mạch là: 
A. 103680 J              B. 1027,8 J               C. 712,8 J              D. 172,8 J
Câu 15: Ở điều kiện thường, kim loại ở trạng thái lỏng là:
A. Ag.                     B. Cu.                      C. Al.                     D. Hg.
Câu 16: Nguyên tố nào sau đây là kim loại?
A. Oxi  B. Clo  C. Lưu huỳnh  D. Nhôm 
Câu 17: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch:
A. FeCl2.      	B. NaCl.   		C. MgCl2.    		D. CuCl2.
Câu 18: Những hợp kim có tính chất nào dưới đây được ứng dụng để chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay?
A. Những hợp kim nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao.
B. Những hợp kim không gỉ, có tính dẻo cao.
C. Những hợp kim có tính cứng cao.
D. Những hợp kim có tính dẫn điện tốt.
Câu 19. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là:  
	A. Ag
	C. Fe

	B. Au
	D. Hg


Câu 20: Carbon vô định hình được điều chế từ than gỗ hay gáo dừa có tên là than hoạt tính. Tính chất nào của than hoạt tính giúp con người chế tạo các thiết bị phòng độc, lọc nước ?
A. Than hoạt tính dễ cháy.
B. Than hoạt tính có cấu trúc lớp.
C. Than hoạt tính có khả năng hấp phụ cao.
D. Than hoạt tính có khả năng hòa tan tốt trong nhiều dung môi.
Câu 21. Chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH2-CH=CH2. Công thức phân tử của X là:
	A. C3H6.
	B. C4H10.
	C. C4H8.
	D. C5H8.


Câu 22: Cho các phát biểu về alkane: 
(a) Trong phân tử alkane chỉ chứa liên kết đơn
(b) Chỉ có các alkane là chất khí ở điều kiện thườn.g được dùng làm nhiên liệu.
(c) Các alkane lỏng được dùng sản xuất xăng, dầu và làm dung môi.
(d) Các alkane rắn được dùng làm nến, nhựa đường, nguyên liệu cho quá trình cracking.
(e) Công thức chung của alkane là CxH2x+2, với x ≥ 1.
Số phát biểu đúng là:
A. 2.  			B. 3.   		C. 4.   		D. 5.
Câu 23: Khối lượng khí ethylene cần dùng để phản ứng hết 8 gam bromine trong dung dịch là: 
A. 0,7 gam.  	B. 7 gam.     		C. 1,4 gam.  		D. 14 gam.
Câu 24: Vì sao không đun bếp than trong phòng kín?
A. Vì than tỏa nhiều nhiệt dẫn đến phòng quá nóng.
B. Vì than cháy tỏa ra rất nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu hít vào quá nhiều.
C. Vì than không cháy được trong phòng kín.
D. Vì giá thành than khá cao.
Câu 25: Ethanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng ethanol trong máu tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo. Tên gọi khác của ethanol là:
A. methylic alcohol.      B. ethylic alcohol.        C. acetic acid.   D. formic acid.
Câu 26. Biết tỉ khối hơi của X so với khí methane là 3,75. Công thức phân tử của X là:
	A. C2H4O2
	B. C3H8O.       
	C. CH4O.                         
	D. C2H6O.


Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Acetic acid phản ứng được với muối NaCl và Na2SO4
B. Trong cùng điều kiện, thứ tự độ mạnh acid là: H2SO4 > H2CO3 > CH3COOH
C. Acetic acid có khối lượng mol nhỏ hơn ethylic alcohol
D. Có thể điều chế acetic acid từ ethylic alcohol chỉ bằng một phản ứng hóa học.
Câu 28. Trùng hợp m tấn ethylene thu được 1,5 tấn polyethylene với hiệu suất phản ứng là 80%. Giá trị của m là:
A. 1,730 tấn.              B. 1,875 tấn.             C. 1,920 tấn.           D. 2,024 tấn
Câu 29: Phân tử nào sau đây có cấu trúc mạch đơn và chứa Uracil (U) thay cho Thymine (T)?
A. DNA.           B. Protein.                 C. RNA.                              D. Gen.
Câu 30: Trong quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide, khuôn mẫu để tổng hợp protein là loại phân tử nào?
A. tRNA.          B. mRNA.                 C. rRNA.                             D. DNA.
Câu 31: Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của DNA dẫn đến hệ quả
	A. A = C, G = T.
	B. A + T = G + C.

	C. A + G = T + C.
	D. A + C + T = C + T + G.


Câu 32: Một gen có 2000 nuclêôtit. Chiều dài của gen là:
A. 3400 Å.                  B. 4000 Å.                   C. 6800 Å.                D. 10 200 Å.
Câu 33: Quan sát hình ảnh tế bào thực vật đang trải qua quá trình phân bào này. Hãy cho biết tế bào đang ở kì nào của nguyên phân?
[image: ]
A. Kì đầu.                  B. Kì giữa.                  C. Kì sau.                        D. Kì cuối.
Câu 34: Ở kì giữa của nguyên phân, nhiễm sắc thể có đặc điểm nào sau đây?
A. Dạng sợi mảnh.                                         
B. Phân li về hai cực tế bào. 
C. Xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo. 
D. Đã trở thành nhiễm sắc thể đơn.
Câu 35:  Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi:
	A. Số lượng, hình dạng, cấu trúc NST.
	B. Số lượng, hình thái NST.

	C. Số lượng, cấu trúc NST.
	D. Số lượng không đổi.


Câu 36: Trong nguyên phân, số tế bào con được tạo ra từ một tế bào mẹ là:
A.1.                              B. 2.                                C. 3.                           D. 4
Câu 37. Theo quy luật phân li của Menđen, tỉ lệ kiểu hình ở F2​ khi lai hai cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản là:
A. 3 trội : 1 lặn.           B. 1 trội : 1 lặn.            C. 9 : 3 : 3 : 1.                 D. 1 : 2 : 1.
Câu 38: Menđen đã chọn loài cây nào để làm thí nghiệm để phát hiện ra các quy luật di truyền?
 	A. Cây lúa.               B. Đậu Hà Lan.                C. Ngô.                  D. Lúa mì.
Câu 39: Trong trường hợp gene trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai nào dưới đây?
	A. Aa x aa
	B. aa x aa
	C. AA x aa
	D. AA x AA


Câu 40: Theo quy luật phân li, khi một cơ thể dị hợp tử (Aa) hình thành giao tử thì:
          A. Chỉ tạo một loại giao tử mang gen A.
          B. Chỉ tạo một loại giao tử mang gen a.
          C. Tạo hai loại giao tử A và a với tỉ lệ ngang nhau.
          D. Tạo giao tử lẫn lộn, không theo tỉ lệ nào.
III. ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	 13
	14

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	A
	D
	C
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	 27
	28

	Đáp án
	D
	D
	D
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	D
	B

	Câu
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	
	

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	B
	A
	C
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